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TRƯỜNG THCS LONG BIÊN 
TỔ XÃ HỘI 
ĐỀ SỐ 101 

Đề thi gồm: 03 trang 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN GDCD 
Lớp: 7 – Năm học: 2022 -2023 

Tiết theo PPCT: 33 – Thời gian làm bài: 45p 
Ngày kiểm tra: 25/04/2023 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): 
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái 
tương ứng ở mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan. 
Câu 1. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về phòng, chống tệ nạn xã hội? 
 A. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma tuý. 
 B. Cho phép mọi cá nhân được sử dụng ma tuý. 
 C. Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hút thuốc lá. 
 D. Nghiêm cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tác hại của bạo lực học 
đường? 
 A. Gây ra những tổn thương về thân thể và tâm lý cho nạn nhân. 
 B. Người bị bạo lực học đường có thể bị giảm sút kết quả học tập. 
 C. Gây không khí căng thẳng trong gia đình và xã hội thiếu an toàn. 
 D. Người gây bạo lực học đường không phải chịu các hình thức kỉ luật. 
Câu 3. Em đồng ý với ý kiến nào khi nói về tệ nạn xã hội? 
 A. Tệ nạn xã hội là con đường ngắn nhất dẫn đến tội ác. 
 B. Thấy người buôn bán ma túy nên lờ đi, coi như không biết. 
 C. Sử dụng ma túy không ảnh hưởng đến sức khoẻ. 
 D. Hút thuốc lá không có hại vì đó không phải là ma túy. 
Câu 4. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình được thể hiện rõ nhất 
trong văn bản pháp luật nào? 
 A. Luật lao động. B. Luật trẻ em. 
 C. Luật Hôn nhân và gia đình. D. Luật tố tụng hình sự. 
Câu 5. Hành vi thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái là: 
 A. ép buộc con làm theo ý mình. B. không coi trọng ý kiến của con. 
 C. nuôi dạy, bảo vệ và tôn trọng con. D. ép con nghỉ học để đi làm kiếm tiền. 
Câu 6. Quản lý tiền hiệu quả giúp rèn luyện thói quen nào sau đây? 
 A. Chi tiêu hợp lí. B. Không tiết kiệm. C. Hà tiện.       D. Hoang phí. 
Câu 7. Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, 
gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là: 
 A. vi phạm đạo đức. B. tệ nạn xã hội. 
 C. vi phạm pháp luật. D. vi phạm quy chế. 
Câu 8. Quản lý tiền có hiệu quả sẽ giúp: 
 A. mua được món đồ mình mong muốn. 
 B. mua sắm vật dụng đắt tiền khi chưa cần thiết. 
 C. hình thành thói quen chi tiêu không hợp lí. 
 D. hình thành thói quen keo kiệt trong tương lai. 
Câu 9. Biểu hiện của bạo lực học đường là: 
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 A. Quan tâm. B. Đánh đập. C. Cảm thông.       D. Sẻ chia. 
Câu 10. K thường xuyên trốn học đi chơi điện tử, em thấy bạn là người như thế 
nào? 
 A. K là người biết hưởng thụ cuộc sống B. K là người giàu có. 
 C. K là người ham chơi. D. K là người giỏi tin học. 
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây không nói về ý nghĩa của quản lý tiền? 
 A. Làm mọi việc mình thích. B. Tiết kiệm. 
 C. Chi tiêu hợp lí.  D. Kiếm tiền phù hợp với khả năng của mình. 
Câu 12. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ 
gì? 
 A. Nuôi dạy con thành công dân tốt. B. Ép buộc con làm điều trái pháp luật. 
 C. Phân biệt đối xử giữa các con. D. Ép buộc con làm điều trái đạo đức. 
Câu 13. Biểu hiện nào sau đây nói về ý nghĩa của quản lý tiền? 
 A. Tiết kiệm. B. Liêm khiết. C. Trung thực.      D. Tự trọng. 
Câu 14. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc 
phòng, chống tệ nạn xã hội? 
 A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy giúp mình. 
 B. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền. 
 C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá. 
 D. H kiên quyết từ chối khi các bạn cùng lớp rủ hút thử ma tuý. 
Câu 15. Các hành vi: Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, 
lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác xảy ra trong trường học 
là biểu hiện của nội dung nào sau đây? 
 A. Bạo lực học đường. B. Bạo lực gia đình. 
 C. Bạo lực xã hội. D. Đấu tranh giai cấp. 
Câu 16. Biểu hiện của bạo lực học đường thể hiện ở hành vi nào dưới đây? 
 A. Giáo viên phê bình học sinh trong lớp. 
 B. Cha mẹ đánh đập con cái. 
 C. Trêu chọc làm bạn bực mình. 
 D. Học sinh xúc phạm danh dự của bạn học. 
Câu 17. Quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ là: 
 A. không cần giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. 
 B. kính trọng, yêu thương, chăm sóc cha mẹ. 
 C. làm theo lời cha mẹ bất kể đúng hay sai. 
 D. chỉ chăm sóc khi cha mẹ già, yếu. 
Câu 18. Biểu hiện nào sau đây không phải bạo lực học đường? 
 A. Nói xấu, chê bai, chế giễu bạn. 
 B. Rủ các bạn trong lớp đi thăm bạn ốm. 
 C. Kéo bè kết phái đến đánh bạn. 
 D. Tung tin đồn không chính xác về bạn trong lớp. 
Câu 19. Nếu tình cờ phát hiện có người buôn bán ma tuý, việc em nên làm là: 
 A. bí mật báo cho cơ quan công an biết để họ kịp thời theo dõi, vây bắt. 
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 B. ngay lập tức hô hoán rồi cùng người dân xung quanh vây bắt. 
 C. lờ đi coi như không biết vì sợ bị kẻ buôn bán ma túy trả thù. 
 D. không quan tâm vì chống tội phạm ma túy không phải là việc của mình. 
Câu 20. Theo luật Hôn nhân và gia đình các thành viên trong gia đình không có 
quyền nào sau đây? 
 A. Anh em yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. 
 B. Phân biệt đối xử giữa các con. 
 C. Bố mẹ tôn trọng ý kiến của các con. 
 D. Ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm): 
Câu 1 (1 điểm):  

a.Em hãy nêu một số nguyên tắc quản lí tiền trong cuộc sống?  
b.Theo em, việc quản lí tiền hiệu quả có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 2 (3 điểm):  
Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? 
a. Nếp sống của gia đình có vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển 

nhân cách của trẻ. 
b. Giáo dục trẻ em là công việc của nhà trường. 

Câu 3 (1 điểm):  
Mồng Hai Tết, S được anh trai dẫn qua nhà một người bạn chơi. Khi đến nơi, S 

thấy một số người đang tụ tập đánh bài ăn tiền. Anh trai S không mang tiền nên ngỏ ý 
muốn mượn tiền mừng tuổi của S để chơi cùng mọi người. Anh còn hứa sẽ cho S tất cả 
số tiền thắng được. 

Nếu là S trong tình huống trên, em sẽ xử lí thế nào? 
 


